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TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Cho hai hàm số 𝑓(𝑥), 𝑔(𝑥) liên tục trên ℝ, biết ∫𝑓(𝑥) 𝑑𝑥 = 2𝑥2 − 𝑥 + 𝐶 và ∫(2𝑓(𝑥) + 3𝑔(𝑥)) 𝑑𝑥 =
3𝑥3 + 4𝑥2 + 10𝑥 + 𝐶 . Khi đó ∫𝑔(𝑥) 𝑑𝑥 bằng:

A. −𝑥3 − 4𝑥 + 𝐶 B. 𝑥3 + 4𝑥 + 𝐶 C. 3𝑥3 + 12𝑥 + 𝐶 D. 3𝑥3 + 2𝑥2 + 11𝑥 + 𝐶

Câu 2. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho đường thẳng 𝑑 : {
𝑥=−𝑡
𝑦=2−4𝑡
𝑧=1−𝑡

 với 𝑡 ∈ ℝ. Vectơ nào sau đây KHÔNG phải là 

vectơ chỉ phương của 𝑑?

A. (0; 2; 1) B. (−1;−4;−1) C. (2; 8; 2) D. (1; 4; 1)

Câu 3. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, khoảng cách giữa hai mặt phẳng 𝑧 = 4 và 𝑧 = 11 bằng

A. 15 B. 11 C. 7 D. 14

Câu 4. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho hai mặt phẳng (𝑃 ) : 4𝑥 − 8𝑦 + 𝑧 − 74 = 0 và (𝑄) : 4𝑥 − 8𝑦 + 𝑧 − 110 =
0. Khoảng cách giữa hai mặt phẳng đó bằng:

A. 
36
13 B. 36 C. 

4
9 D. 4

Câu 5. Một vật thể nằm giữa hai mặt phẳng 𝑥 = 1 và 𝑥 = 4. Thiết diện của vật thể cắt bởi mặt phẳng vuông 

góc với trục 𝑂𝑥 tại điểm có hoành độ 𝑥 là hình vuông cạnh 𝑓(𝑥) =
√

𝑥 + 3. Tính thể tích của vật thể đó.

A. 
33𝜋
2

B. 
33𝜋
8 C. 

33
2 D. 24

Câu 6. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho hai đường thẳng 𝑑1 : {
𝑥=−2+2𝑡
𝑦=−3−𝑡
𝑧=−4+𝑡

 và 𝑑2 : {
𝑥=1+𝑠
𝑦=3+𝑠
𝑧=−1−𝑠

. Góc giữa hai đường 

thẳng 𝑑1 và 𝑑2 bằng:

A. 60∘ B. 30∘ C. 45∘ D. 90∘

Câu 7. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số 𝑦 = (𝑥 − 2)(7 − 𝑥) và trục hoành.

A. 
125
2

B. 
125
3

C. 
125
6

D. 
25
6

Câu 8. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho đường thẳng 𝑑 đi qua hai điểm 𝐴(4; 5; 2) và 𝐵(5; 3; 5). Phương trình chính 

tắc của 𝑑 là:

A. 
𝑥 + 4

1
= 𝑦 + 5

−2
= 𝑧 + 2

3
B. 

𝑥 − 4
1

= 𝑦 − 5
−2

= 𝑧 − 2
3

C. 
𝑥 − 4

1
= 𝑦 − 5

2
= 𝑧 − 2

3
D. 

𝑥 − 1
4

= 𝑦 + 2
5

= 𝑧 − 3
2
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Câu 9. Biết ∫5
1

𝑓(𝑥) 𝑑𝑥 = 6. Giá trị ∫1
5

𝑓(𝑥) 𝑑𝑥 bằng

A. 0 B. 6 C. 12 D. −6

Câu 10. Họ nguyên hàm của hàm số 𝑓(𝑥) = 9𝑥6 là:

A. 
9
7
𝑥7 + 𝐶 B. 54𝑥5 + 𝐶 C. 9𝑥6 + 𝐶 D. 

9𝑥7

6
+ 𝐶
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